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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 28/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT (Theo các bản tin của TTDBKTTVQG):
1. Tin mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ

Sáng ngày 29/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hương Khê (Hà Tĩnh) 65mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 100mm. 

Dự báo: Ngày và đêm 29/9, ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ). Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Trong ngày 30/9 và 01/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ).

Từ ngày 29/9-1/10, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1-3m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

2. Tin lũ trên sông Cửu Long
Mực nước sông Cửu Long đang xuống chậm. Mực nước cao nhất ngày 28/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,89m (dưới BĐII 0,11m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,54m (trên BĐII 0,04m).
Mực nước lúc 07h00 ngày 29/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,76m (dưới BĐII 0,24m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,42m (dưới BĐII 0,08m).
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long xuống dần. Đến ngày 02/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,87m (dưới BĐ2 0,13m), tại Châu Đốc ở mức 3,53m (trên BĐ2 0,03m), mực nước tại các trạm hạ lưu sông Cửu long ở mức BĐ1.

3. Tình hình mưa
- Mưa ngày từ 19h00/27/9 đến 19h00/28/9: Trên cả nước rải rác có mưa,  riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 – 60mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà Gia (Lai Châu) 111mm; Lục Yên (Yên Bái) 106mm; Sơn Diệm (Hà Tĩnh) 106mm; Trực Phương (Nam Định) 127mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 137mm; Bái Thượng (Thanh Hóa) 117mm.
- Mưa đêm từ 19h00 ngày 28/9 đến 07h00 ngày 29/9: Các tỉnh Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tuyên Hóa (Quảng Bình) 140mm; Đồng Tâm (Quảng Bình) 124mm; Hương Khê (Hà Tĩnh) 65mm, Đông Hà (Quảng Trị) 64mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ ỨNG PHÓ
1. Trung ương
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tin gió mùa đông Bắc và cảnh báo dông, lốc, sét, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Trung Bộ và lũ trên sông Cửu Long; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó.
2. Địa phương
Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện: Hồ chứa Thủy điện đang vận hành bình thường: Trong 178 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 36 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường 
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo).
2. Hồ chứa thủy lợi (Theo Báo cáo ngày 28/9 của Tổng cục Thủy lợi): 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Không có hồ nào vận hành xả lũ. 

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 270m3/s (bao gồm xả qua tràn 100
m3/s), hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) xả qua phát điện 15m3/s.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo)

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO MƯA LỚN
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An, mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh đã gây thiệt hại như sau:
- Về nhà ở: 25 nhà tại tỉnh Lào Cai bị thiệt hại <30% (trong đó: 22 nhà bị ngập nước, 03 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở).
- Về giao thông: trên quốc lộ 7A đoạn Km110+830 xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An xảy ra sạt lở đất cục bộ tại taluy dương với khoảng 2.000m3 đất (10h sáng ngày 28/9/2018 quốc lộ 7A đã được thông tuyến).
- Về nông nghiệp: 75,95 ha lúa, hoa màu, thiệt hại (Lào Cai 75,1ha; Bắc Kạn 0,85ha).

- Về chăn nuôi, thủy sản: 445 con gia cầm bị chết, 1,1ha diện tích thủy sản bị thiệt hại tại tỉnh Lào Cai.

V. THÔNG TIN KHÁC
Theo thông tin của các đài dự báo quốc tế, trên Thái Bình Dương đang xuất hiện cơn bão có tên quốc tế là TRAMI, hồi 21h00 ngày 28/9 tâm bão ở 24,0 độ Vĩ Bắc, 126,9 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14 (162 km/h), dự báo di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đến 19h00 ngày 29/9 tâm bão ở 27,6 độ Vĩ Bắc 128,1 độ Kinh Đông./.
	 Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành




PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 28/9/2018

của VPTT Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 25/9 đến 19h00 ngày 28/9, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 70-100mm (tập trung chủ yếu trong ngày 27/9 -28/9). Một số trạm có lượng mưa lớn như:; Bắc Quang (Hà Giang) 391mm; Na Hang (Tuyên Quang) 189mm; Văn Mịch (Lạng Sơn) 126mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 140mm; Bái Thượng (Thanh Hóa) 205mm, Hoài Đức (Hà Nội) 194mm.
2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	28/9
	473,00
	369,60
	275,6
	0

	
	7h
	29/9
	473,10
	369,30
	92,70
	0

	Huội Quảng
	7h
	28/9
	368,47
	214,72
	106,6
	5,00

	
	7h
	29/9
	369,25
	214,59
	62,20
	5,00

	Lai Châu
	7h
	28/9
	290,91
	215,20
	1.203
	48,0

	
	7h
	29/9
	292,47
	214,95
	613
	203

	Sơn La
	7h
	28/9
	214,86
	116,90
	652
	1.096

	
	7h
	29/9
	214,83
	117,08
	842
	1235

	Hòa Bình
	7h
	28/9
	116,36
	12,90
	1.330
	2.186

	
	7h
	29/9
	116,31
	12,90
	1331
	2187

	Tuyên Quang
	7h
	28/9
	116,91
	49,43
	420
	313

	
	7h
	29/9
	117,16
	47,68
	431
	0

	Thác Bà
	7h
	28/9
	57,68
	20,95
	315
	0

	
	7h
	29/9
	57,75
	20,95
	318
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác: Theo Báo cáo ngày 29/9 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tình hình vận hành hồ chứa thủy điện: Trong 178 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 36 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể

1. Khu vực Bắc Bộ (70 hồ): Có 09 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Mường Hum: 16/49; Nậm Phàng: 26/46; Nậm Củn: 40/88; Sông Bạc: 18/44; Tà Thàng: 62/107; Ngòi Phát: 25/53; Nậm Mức: 67/171; Sông Chảy 5: 10/64; Cốc San: 13/24.

2. Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Hủa Na: 30/242; Khe Bố: 50/537; Chi Khê: 240/410.
3. Khu vực Tây Nguyên (69 hồ): 

- Có 08 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Srêpôk 3: 33/416; Pleikrông: 106/240; Ialy: 36/440; Sê San 3: 42/524; Sê San 4: 223/898; Hàm Thuận: 25/139; Đak R’tih b1: 40/89; Đak R’tih b2: 43/112.
-  Có 12 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 36/84; Đăk Nông 2: 12/30; Đăk Sin 1: 16/38; Đak Ru: 11/35; H’Chan: 11/38; Ia Grai 3: 60/130; Đrây Hlinh 1: 150/390; Đasiat: 10/14; Bảo Lộc: 78/119; Chư Prông: 20/29; Ia H'Rung: 11/20; Đăk Rung 1: 42/57. 

4. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 13 m3/s.

5. Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Trị An: 300/1410; Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 176/326.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo Báo cáo ngày 28/9 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 185/289 hồ chứa lớn và 2.133/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: không có hồ nào vận hành xả lũ.

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của hồ có cửa van: Hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) 170m3/s, hồ Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) 15m3/s.

- Khu vực Nam Trung Bộ có 129 hồ chứa lớn, dung tích trung bình đạt 30-55% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; 372 hồ chứa nhỏ, dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m. 
- Khu vực Tây Nguyên có 121 hồ chứa lớn, 1.009 hồ chứa nhỏ, trong đó: 09/121 hồ chứa lớn và 600/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Đắk Uy (Kom Tum) xả 5.0 m3/s; Ea Soup Thượng (Đắk Lắk) xả 30m3/s.

4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long
Tổng số có 748 Trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 5.205 em học sinh, cụ thể:

- 1.117 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 20 em; An Giang: 1097 em);

- 4.088 em đi lại từ nhà tới trường (Đồng Tháp 248 em; An Giang 767 em, Long An 3.073 em).
Trưởng ca trực: 		Lữ Ngọc Lâm


Trực ban 1:                             Đào Việt Anh
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